
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 81 3003 CTC dài

1 2 75 6005 SSD độ III -IV

1 3 42 1011 UXTC 17 tuần

17 4 53 0000 U hạ vị 26cm

17 5 42 0000 UBT  15cm

17 6 49 4004 UXTC 12 tuần

17 7 36 1011 NXTC 12tuần

18 8 53 2072 UXTC 24 tuần

18 9 50 1011 UXTC 12 tuần

18 10 36 0010 NXTC 14 tuần/Mong con

21 11 56 6006 UBT 2bên 7cm

21 12 43 3003 UXTC 18 tuần

21 13 24 1001 UBT(T) 12cm

14 46 3023 UXTC 16 tuần

15 31 2012 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 76 6006 SSD độ III

1 2 20 ĐT U hạ vị 10cm/VMC UBT + RT

1 3 48 2002 UXTC 16 tuần

17 4 82 7007 U hạ vị 10cm

17 5 41 6006 CTC dài

17 6 38 2012 NXTC 16 tuần

18 7 60 6007 UBT (P) 9cm

18 8 48 2002 UXTC 20 tuần

18 9 53 2012 UBT  10 cm

HƯNG.PNT + PHƯƠNG.PNT + NHƯ QUỲNH.SB   

T.HÒA + AN PHÚ.TT + VÂN QUÝNH.SB

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + SINH.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + SÂM.SB

HƯNG.PNT + PHƯƠNG.PNT + NHƯ QUỲNH.SB 

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + ĐOAN + XUÂN.SB (S)

BS SẢN A + TR.LOAN + THANH THỦY.TT(C)

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + SƯƠNG.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + SƯƠNG.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + SƯƠNG.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

BS PHẨU THUẬT

HỒNG CẨM + HƯƠNG THU + TÚ NGÂN

HỒNG CẨM + HƯƠNG THU + TÚ NGÂN

HƯƠNG THU + TÚ NGÂN + PHƯƠNG THẢO.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + VÂN THẢO.SB      

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + VÂN THẢO.SB    

BÙI PHƯỢNG + NGOÃN.TT + THẮNG.SB 

BÙI PHƯỢNG + THẮNG.SB + NGOÃN.TT 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt đoạn CTC, sửa thành Â Đ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 28/05/2012 đến ngày 03/06/2012 (Tuần2)

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

KIỀU THỊ KIM NHUNG

LÊ THÙY TRANG

HUỲNH THỊ HOA

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

TRẦN THỊ LẶC

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ QUÁN

THẠCH DƯƠNG MỘNG ĐIỆP

PHẠM THỊ NGA

PHẠM THỊ SĨ

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHAN THỊ  MUỘI

TẠ THỊ THÙY DƯƠNG

HỒ THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

BN THAI TRỨNG

PHAN THỊ RỚT

TRỊNH THỊ ĐẬU

NGUYỄN THỊ THỦY

TRẦN THANH THỦY

BÙI NGỌC THÚY

LÊ THỊ VUI

HỌ VÀ TÊN

TRẦN NGỌC HUỆ

TRẦN THỊ NGÀN

NGUYỄN THỊ TÝ

NGUYỄN THỊ LAN

3284

3542

3863

3837

3253

3841

4005

3605

4040

SHC

3479

3481

3864

3920

3868

3604

3474

3757

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3700

3495

3524

3614

PM

Ngày: 28/05/2012 

Ngày: 29/05/2012 

4181

4081

3516



18 10 44 ĐT NXTC 18tuần

21 11 75 7007 UBT (P) 6cm

21 12 50 1021 UXTC 20 tuần/VMC

21 13 40 1001 NXTC 12 tuần

14 52 4004 UXTC 14 tuần

15 45 1011 UXTC 16 tuần

16 28 1011 NXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 73 120012 U hạ vị 10cm

1 2 62 6005 SSD độ III /Tiểu đường

1 3 47 ĐT NXTC 22tuần

17 4 36 2002 CTC dài

5 0

17 6 45 2012 UXTC 14 tuần

17 7 49 2002 UXTC 16 tuần

17 8 42 2002 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên

18 9 52 4004 UXTC 18 tuần

18 10 47 3023 UXTC 16 tuần

18 11 38 ĐT NXTC 14 tuần

21 12 50 2002 UXTC 16 tuần

21 13 45 2032 UXTC 14 tuần

21 14 43 3023 NXTC 14 tuần

15 53 ĐT UXTC 16 tuần

16 38 2002 NXTC 16 tuần

17 34 2002 NXTC 14 tuần

16 18 0

16 19 0

1 1 80 7007 UBT  20cm

1 2 52 2012 UBT (P) 7cm/ VMC UBT

NHÀN + HIỀN.CĐT + QUẾ LÂM.TT  

NHÀN + HIỀN.CĐT + QUẾ LÂM.TT  

D.MINH + M CHÂU + LỤA.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS SẢN A + VĂN + THỦY VÂN.SB(S)

BS SẢN A + PHI VÂN.SB + BẢO VÂN.SB(C)

Q.TUẤN + TÀI.NT + HOÀI PHONG.SB

T.BÌNH + HUỲNH HẢI + PHALY.SB

T.BÌNH + HUỲNH HẢI + PHALY.SB

T.BÌNH + HUỲNH HẢI + PHALY.SB

D.MINH + M CHÂU + LỤA.NT

D.MINH + M CHÂU + LỤA.NT

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + QUYÊN.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + NHÂN.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + NHÂN.TT

HỒ HOA + AN PHÚ.TT + PHƯƠNG.SB

Q.TUẤN + TÀI.NT + HOÀI PHONG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƯ ANH + VĂN.SB (S)

BS SẢN A + VƯƠNG.SB + VIỆT.SB(C)

Q.KHOA + T.NGỌC + QUYÊN.SB

T.HÒA + AN PHÚ.TT + VÂN QUÝNH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

1) Cắt đoạn CTC

2) Treo TC vào mõm nhô, Đoạn sản

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ THỤC NGÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ GIỚI

QUANG THỊ ĐẬM

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ THƠM

ĐINH THỊ NHƯ

NGUYỄN THỊ DỊU

PHẠM THỊ ANH

DƯƠNG THỊ KIM HƯƠNG

CAO THỊ HỒ THU

LÝ THỊ THU HÀ

ĐINH THỊ HOA

TRẦN THỊ ĐÀO

NGÔ THỊ MỸ CHÂU

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ CẬN

NGUYỄN THỊ NHƠN

NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

NGUYỄN THỊ KIM CHUNG

LÊ THỊ ĐÁNG

LÊ THỊ THANH VÂN

HUỲNH THU TRINH

PHAN THỊ CẨM

ĐẶNG THỊ THU

ĐỖ THỊ MỸ HẰNG

ĐỖ THÚY VÂN

3602

4097

3692

3577

3657

3793

3573

4115

4080

3705

3654

3681

3810

3660

3932

1291

3789

3494

3835

4092

3523

3655

3644

3619

3798

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/05/2012 

Ngày: 31/05/2012 



17 3 49 ĐT UXTC 24 tuần

17 4 45 3033 UXTC 10 tuần + CIN 3

17 5 33 2012 NXTC 16tuần

18 6 83 8008 SSD độ III

18 7 50 2002 UXTC 18 tuần

18 8 32 2012 NXTC 12 tuần

21 9 53 4024 UXTC 14 tuần

21 10 43 1001 NXTC 12 tuần

11 47 1000 UXTC 16 tuần

12 41 1000 NXTC 14 tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 68 1011 SSD độ III

1 2 46 4024 UXTC 14tuần/VMC

1 3 38 ĐT NXTC 12 tuần

17 4 76 2002 UBT (T) 7 cm

17 5 47 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

17 6 47 2002 UXTC 16 tuần

17 7 43 2012 UXTC 14 tuần

18 8 54 3003 UXTC , CĐPB: UBT

18 9 39 2032 UBT(T) 15cm/VMC 2 lần

18 10 25 0000 UBT  15cm

21 11 49 2012 UXTC 14 tuần

21 12 32 ĐT LNMTCBT (P) 6cm/VMC

21 13 48 2002 UXTC 14 tuần

21 14 39 1001 NXTC 18tuần

15 44 0000 NXTC 18tuần

16 29 ĐT NXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

BS SẢN A + G.ĐỨC + TRINH.SB(S)

BS SẢN A + THU.SB + TRÂM.SB(C)

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + VĂN NGỌC.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + VĂN NGỌC.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + NGHIẾT.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + NGHIẾT.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỆT.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NGUYỆT.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + TUYẾT.SB(S)

BS SẢN A + H THỊNH + TUẤN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT

NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT + DƯ NGÂN.SB

NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT + DƯ NGÂN.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH

D.MINH + ĐIỀN + Q.HẢI

D.MINH + ĐIỀN + Q.HẢI

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NƯƠNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NƯƠNG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THÁI HÀ + THI.YQG + THU.YQG

THÁI HÀ + THU.YQG + THI.YQG

THÁI HÀ + THI.YQG + THU.YQG

D.MINH + ĐIỀN + Q.HẢI

Mổ lấy thai

Ngày 25 tháng 5 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ TRANG THANH

TRẦN NGỌC HIỀN

TRẦN THỊ NGỌC NHI

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HẠNH

TRẦN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

CHÂU THỊ THỌ

BÙI THỊ CÚC

LÊ THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ THU THAY

ĐÀO THỊ ÁNH NGUYỆT

DƯƠNG THỊ MÕI

TRẦN THỊ KIM CHI

VÂN THỊ TY

PHAN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ BÚP

TRẦN THỊ LỰU

LÊ THỊ BÍCH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ

VÕ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN NGỌC DUNG

TRẦN THỊ KIM 

BÙI THỊ BẢY

TRẦN THỊ NGỌC LAN

2060

3740

3686

4044

3916

3853

4135

3839

3808

3877

3709

3851

4095

3848

3833

3685

3696

3730

4004

3908

3670

4066

4070

3707

3674

3856

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/06/2012 


